
BẢNG TỔNG HỢP HAI MẶT GD HKI - NH : 2014 - 2015Phòng GD&ĐT Krông Ana
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Lớp: 9A2. GVCN: Trần Thị LệTrường THCS Lương Thế Vinh

1130KTb6.28.8ĐĐ5.96.15.76.45.86.66.24.06.56.3AnhNguyễn Doãn Hoàng1

1215TTb6.89.0ĐĐ6.46.88.16.36.67.57.84.86.25.0xxÁnhNguyễn Thị Ngọc2

20TTb6.37.9ĐĐ6.35.87.35.46.06.95.16.55.96.1ChỉnhNguyễn Văn3

28TTb5.78.1ĐĐ6.26.15.65.95.76.46.13.54.54.5CươngHà Ngọc4

TT9TK7.27.6ĐĐ6.47.16.97.46.97.28.58.36.76.7HiếuPhan Trung5

TT14TK6.77.4ĐĐ5.96.07.27.66.77.97.55.16.16.6HoànNguyễn Nguyên6

18TTb6.57.5ĐĐ5.46.86.56.46.37.36.76.46.05.9HoàngLê Văn7

24TTb6.18.8ĐĐ5.15.76.34.76.16.37.64.65.66.0HuyTrần Quốc8

TT7TK7.38.8ĐĐ6.76.47.87.96.97.58.25.56.28.1KhiêmNguyễn Nhật9

26TTb5.87.2ĐĐ5.16.56.15.95.67.25.34.05.65.0xLàiLê Thị10

29KTb6.38.9ĐĐ6.67.16.26.16.16.56.74.35.75.4MạnhLê Đức11

26TTb5.87.7ĐĐ6.86.05.84.76.76.65.44.06.33.7xxMyôl KnulH'12

G21TG8.07.6ĐĐ9.27.78.97.97.77.57.78.66.88.8xxNa Buôn yăH'13

20TTb6.37.4ĐĐ7.16.75.66.36.16.37.24.26.16.0xxNhia - B - yăH -14

23TTb6.27.8ĐĐ6.25.67.14.55.96.26.96.76.25.2xNhịLê Thị15

TT3TK7.88.7ĐĐ7.97.48.17.57.56.98.38.67.08.2xNhungNguyễn Thị Hồng16

TT111TK7.17.9ĐĐ6.57.37.46.56.97.47.56.66.28.3xOanhPhạm Thị Lâm17

33KY5.27.1ĐĐ4.94.86.36.74.45.74.83.85.03.7ƠnLại Văn18

2936TbY5.38.1ĐĐ5.25.64.94.45.35.96.13.95.13.3PhúcTrương Quốc19

35KY4.76.9ĐĐ4.94.83.53.94.95.55.92.85.53.5xPlim ÊcămY -20

634KY4.87.9ĐĐ4.64.14.05.04.85.46.32.64.43.8QuốcPhạm Văn21

31KTb5.67.1ĐĐ5.66.16.46.45.65.85.43.75.24.0xSimNguyễn Thị22

TT13TK7.08.6ĐĐ6.66.75.66.26.36.96.87.56.49.6SơnĐỗ Minh23

TT311TK7.17.8ĐĐ6.56.57.07.17.27.27.67.46.37.3xSươngÔn Thị Kim -24

116TTb6.67.0ĐĐ7.95.68.07.46.36.77.64.85.55.7TàiNguyễn Trí25

TT3TK7.88.9ĐĐ7.97.28.38.48.17.38.96.96.38.0xThanhĐào Thị Diệu26

TT36TK7.58.2ĐĐ7.27.88.38.36.97.07.68.56.36.7xThảoNguyễn Thị27

1132KTb5.26.4ĐĐ4.65.34.34.84.95.65.75.25.35.0ThiệnNguyễn Văn28

TT19TK7.28.6ĐĐ7.37.57.17.17.06.97.67.16.07.3xThơmĐỗ Hồng29

24TTb6.19.1ĐĐ5.94.76.25.16.27.35.94.46.06.0xThuyn HMõkY '30

19TTb6.47.0ĐĐ5.76.06.77.16.16.76.96.76.06.0TiếnTrần Hưng31

20TTb6.37.0ĐĐ6.55.26.46.15.87.06.96.56.25.4xxTrangNguyễn Thị Huyền32

TT5TK7.78.7ĐĐ6.37.68.48.17.47.97.67.76.88.2xTrangNguyễn Thị Thu33

16TTb6.68.7ĐĐ5.36.26.36.06.17.46.97.16.86.0TuấnNguyễn Đăng34

TT7TK7.38.6ĐĐ8.06.87.18.27.37.57.96.46.26.8xVânĐào Thị Anh35

TT2TK7.99.1ĐĐ6.17.68.17.97.47.68.29.47.28.5VũPhan Văn36

10137TbY3.97.6ĐĐ5.12.53.33.93.62.13.82.24.93.6xZên ByăY37
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37373733323230323635213429Số học sinh có điểm từng môn >=5.0

7.66.46.26.86.56.46.86.86.36.56.4Bình quân khối

86.36.26.66.46.26.76.85.766.1Bình quân lớp

0000110010301Kém

00044475021337Yếu

1001815131417101152715Trung bình

1900131711121426191176Khá

1737372084105508Giỏi
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GDCDN.NgữĐịaSửVănTinSinhHóaLýToán

Buôn Trấp, Ngày 31  Tháng 12  Năm 2014
Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Minh Nga

13.5%21.6%43.2%35.1%2.7%0%5.4%18.9%75.7%0%13.5%48.6%35.1%2.7%0%8.1%43.2%46%2.7%

58161310272805181310316171

Nữ DTDTNữTTGiỏiYếuTBKháTốtKémYếuTBKháGiỏi<3.53.5-<5.05.0-<6.56.5-<8.0>=8.0

Dân tộcDHTĐHạnh kiểmHọc lựcĐiểm TBCM

Người Lập Phiếu

Võ Đăng Kha


